
TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KH&CN THEO NGHỊ QUYẾT 

14/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

Điều  NQ số 14/2020/NQ-HĐND ngày 

17/7/2020 của HĐND tỉnh 

Đề xuất bổ sung  Căn cứ 

Điều 1  Không sửa đổi, bổ sung  

Điều 2  
Không sửa đổi, bổ sung  

Điều 3 Gạch đầu dòng thứ nhất, khoản a,  

“- Được hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn 

phục vụ đánh giá hiệu chỉnh thiết bị, 

quy trình công nghệ, dây chuyền sản 

xuất; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng 

lực hấp thụ, làm chủ công nghệ cho 

doanh nghiệp. Mức hỗ trợ đến 30% giá 

trị Hợp đồng chuyển giao công nghệ, 

nhưng tối đa không quá 400.000.000 

đồng và không quá một hợp đồng/đơn 

vị/năm.” 

Không sửa đổi, bổ sung  

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư 

thuộc Danh mục công nghệ khuyến 

khích chuyển giao được quy định tại 

Phụ lục I, Nghị định 76/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 của Chính phủ có hợp 

đồng chuyển giao công nghệ hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao 

công nghệ (nếu thuộc đối tượng phải 

đăng ký chuyển giao công nghệ) được 

xem xét hỗ trợ một trong các nội dung 

sau:  

Bổ sung khoản c vào sau khoản b 

như sau: 

“ c) Đối với doanh nghiệp vừa và 

nhỏ: ngoài các nội dung hỗ trợ nêu trên 

doanh nghiệp còn được xem xét hỗ trợ 

các nội dung sau: 

 

 

 

 

Phù hợp với Điều 11. Hỗ 

trợ công nghệ cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định 

số 80/2021/NĐ-CP  
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- Hỗ trợ tối đa 30% giá trị Hợp 

đồng chuyển giao công nghệ đối với 

chi phí thuê chuyên gia tư vấn phục vụ 

đánh giá hiệu chỉnh thiết bị, quy trình 

công nghệ, dây chuyền sản xuất; đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hấp 

thụ, làm chủ công nghệ cho doanh 

nghiệp.” 

- Được ưu tiên đưa vào danh mục 

tuyển chọn, giao trực tiếp thông qua 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh. 

- Được hỗ trợ tối đa 2%/năm lãi 

suất vay từ Quỹ Phát triển khoa học và 

công nghệ của tỉnh (kể cả khoản vay 

của các tổ chức tín dụng, ngân hàng 

thương mại khác) đối với khoản vay 

thực hiện chuyển giao công nghệ trong 

dự án. Mức cho vay tối đa không quá 

2.000.000.000 đồng/dự án/doanh 

nghiệp. 

- Được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo 

quy định của Quỹ Đầu tư và Phát triển 

tỉnh, tổ chức tín dụng, ngân hàng 

thương mại cho vay ưu đãi đối với 

khoản vay thực hiện chuyển giao công 

- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp 

đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số 

cho doanh nghiệp về quy trình kinh 

doanh, quy trình quản trị, quy trình sản 

xuất, quy trình công nghệ và chuyển 

đổi mô hình kinh doanh nhưng không 

quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối 

với doanh nghiệp nhỏ và không quá 

100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với 

doanh nghiệp vừa. 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho 

doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp 

chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao 

hiệu quả quy trình kinh doanh, quy 

trình quản trị, quy trình sản xuất, quy 

trình công nghệ trong doanh nghiệp và 

chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng 

không quá 20 triệu đồng/năm đối với 

doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 

triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp 

nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm 

đối với doanh nghiệp vừa. 

- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp 

đồng tư vấn chuyển giao công nghệ 

phù hợp với doanh nghiệp nhưng 

không quá 100 triệu đồng/hợp 

đồng/năm/doanh nghiệp.” 
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nghệ trong dự án. 

Điều 4 Khoản a: 

“a) Tổ chức, doanh nghiệp khi được 

cấp giấy chứng nhận phù hợp theo các 

tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất 

lượng, an toàn thực phẩm, môi trường 

và năng lượng được hỗ trợ một lần với 

các mức như sau: 

 

- Hệ thống quản lý chất lượng (TCVN 

ISO 9001 hoặc ISO 9001); Hệ thống 

quản lý an toàn thực phẩm (TCVN ISO 

22000 hoặc ISO 22000); Hệ thống 

quản lý phòng thí nghiệm (TCVN 

ISO/IEC 17025 hoặc ISO/IEC 17025): 

Mức hỗ trợ 25.000.000 đồng/Giấy 

chứng nhận; 

- Hệ thống quản lý về môi trường 

(TCVN ISO 14001 hoặc ISO 14001); 

Hệ thống quản lý năng lượng (TCVN 

ISO 50001 hoặc ISO 50001): Mức hỗ 

trợ 40.000.000 đồng/Giấy chứng nhận; 

 

 

- Trường hợp các hệ thống quản lý trên 

được xây dựng tích hợp (từ 02 hệ 

Sửa đổi, bổ sung khoản a như sau: 

“a) Tổ chức, doanh nghiệp khi được 

cấp giấy chứng nhận phù hợp theo các 

tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất 

lượng, an toàn thực phẩm, quản lý 

phòng thí nghiệm, môi trường, đổi mới 

và năng lượng được hỗ trợ một lần cho 

mỗi loại hệ thống quản lý với các mức 

như sau: 

- Hệ thống quản lý chất lượng (TCVN 

ISO 9001 hoặc ISO 9001), Mức hỗ trợ 

25.000.000 đồng/Giấy chứng nhận;  

- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 

(TCVN ISO 22000 hoặc ISO 22000) 

và tương đương (HACCP, IFS, BRC, 

FSSC 22000), Mức hỗ trợ 25.000.000 

đồng/Giấy chứng nhận;  

- Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm 

(TCVN ISO/IEC 17025 hoặc ISO/IEC 

17025), Mức hỗ trợ 25.000.000 

đồng/Giấy chứng nhận; 

- Hệ thống quản lý về môi trường 

(TCVN ISO 14001 hoặc ISO 14001), 

Mức hỗ trợ 40.000.000 đồng/Giấy 

chứng nhận; 

- Làm rõ là hỗ trợ 1 lần cho mỗi 

loại hệ thống quản lý chứ không 

phải chỉ hỗ trợ 1 lần cho tất cả 

các hệ thống quản lý.  

 

 

 

 

 

 

Bổ sung hỗ trợ hệ thống  quản 

lý an toàn thực phẩm: (HACCP, 

IFS, BRC, FSSC 22000) các hệ 

thống này hiện trong tỉnh theo 

thống kê của các ngành chỉ có 

rất ít DN được các chứng nhận 

này ( công thương:1, Y tế: 4, 

NN&PTNT: 10) 
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thống quản lý trở lên) và chưa được 

hưởng hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý 

riêng lẻ thì được hưởng hỗ trợ một lần 

với mức 50.000.000 đồng/Giấy chứng 

nhận.” 

- Hệ thống quản lý năng lượng (TCVN 

ISO 50001 hoặc ISO 50001), Mức hỗ 

trợ 40.000.000 đồng/Giấy chứng nhận;  

- Hệ thống quản lý đổi mới (TCVN ISO 

56001 hoặc ISO 56001), Mức hỗ trợ 

40.000.000 đồng/Giấy chứng nhận; 

Đối với các hệ thống quản lý trên được 

xây dựng tích hợp (từ 02 hệ thống quản 

lý trở lên) và chưa được hưởng hỗ trợ 

áp dụng hệ thống quản lý riêng lẻ thì 

được hưởng hỗ trợ một lần với mức 

50.000.000 đồng/giấy chứng nhận. 

Đối với  tổ chức, doanh nghiệp  được 

cấp giấy chứng nhận phù hợp theo các 

tiêu chuẩn từ 2 hệ thống  quản lý trở 

lên trong 01 năm thì được hưởng tối đa 

100.000.000 đồng/đơn vị/năm” 

 

 

Hệ thống quản lý đổi mới 

(TCVN ISO 56001 hoặc ISO 

56001) mới được ban hành 

tháng 12/2020; đây là hệ thống 

quản lý phức tạp bao quát nhiều 

hệ thống quản lý chất lượng góp 

phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo 

trong doanh nghiệp, cần khuyến 

khích DN tham gia. 
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 Bổ sung khoản c vào sau khoản b như 

sau: 

“c) Hỗ trợ xây dựng, áp dụng Hệ 

thống truy xuất nguồn gốc đối với các 

sản phẩm đạt chứng nhận OCOP đã 

được cấp có thẩm quyền công nhận 

(còn hiệu lực), đồng thời phải kết nối 

với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm, hàng hoá của Tỉnh hoặc 

Quốc gia: 30.000.000 đồng/sản phẩm.” 

Đây là nội dung mới phát 

sinh cần đáp ứng để xuất khẩu 

hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Hiện 

tỉnh chưa có DN nào được 

chứng nhận. 

Điều 5  Bổ sung khoản đ vào sau khoản d như 

sau: 

“đ) Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa: 

Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư 

vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn 

quản lý và phát triển các sản phẩm, 

dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí 

tuệ của doanh nghiệp nhưng không quá 

100.000.000 đồng/hợp đồng/năm/ 

doanh nghiệp. 

Phù hợp với Điều 11. Hỗ 

trợ công nghệ cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định 

số 80/2021/NĐ-CP quy định hỗ 

trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng 

tư vấn xác lập quyền sở hữu trí 

tuệ; tư vấn quản lý và phát triển 

các sản phẩm, dịch vụ được bảo 

hộ quyền sở hữu trí tuệ của 

doanh nghiệp nhưng không quá 

100.000.000 đồng/hợp 

đồng/năm/ doanh nghiệp. 

Điều 6a  Bổ sung Điều 6a vào sau Điều 6 như 

sau: 

Điều 6a. Hỗ trợ việc phát triển 

doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ, tổ chức trung gian thị trường 

Từ thực tiễn công tác phát 

triển doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ, tổ chức trung gian 

thị trường khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh còn chậm 
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khoa học và công nghệ  

Tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là 

đơn vị) được chứng nhận doanh nghiệp 

khoa học công nghệ, tổ chức trung gian 

của thị trường khoa học công nghệ 

được hỗ trợ 50.000.000 đồng/đơn vị. 

 

chưa đáp ứng yêu cầu. 

Theo thông báo số 317/TB-

VPCP ngày 05/10/2022 Thủ 

tướng yêu cầu cần có chính sách 

với “nguồn cung và nguồn cầu 

với hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

hiện đại cùng năng lực, uy tín 

và thương hiệu của tổ chức 

trung gian” 


